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MỞ ĐẦU 

 

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, giáp với tỉnh 

Phú Yên về hướng Bắc, tỉnh Đắk Lắk về hướng Tây Bắc, tỉnh Lâm Đồng về 

hướng Tây Nam, tỉnh Ninh Thuận về hướng Nam và Biển Đông về hướng Đông; 

có mũi Hòn Ðôi trên bán đảo Hòn Gốm huyện Vạn Ninh, là điểm cực Ðông trên 

đất liền của nước ta. Diện tích tự nhiên của Khánh Hòa, cả trên đất liền và hơn 

200 đảo và quần đảo là 5.197 km2. Bờ biển dài 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, 

vịnh, nhiều đảo và vùng biển rộng lớn. Ðặc biệt, Khánh Hòa có Trường Sa là 

huyện đảo, nơi có vị trí kinh tế, an ninh quốc phòng trọng yếu. 

 Dân số Khánh Hòa (theo số liệu thống kê năm 2023) là 1.260.632 người 

với 32 dân tộc đang sinh sống (Kinh, Raglai, Hoa, Ê-đê, Cơ-ho, một nhóm nhỏ 

dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, Chăm, Khmer, Thổ...).  

Vị trí địa lý của tỉnh Khánh Hòa còn có ý nghĩa chiến lược về mặt quốc 

phòng, vì nằm gần đường hàng hải quốc tế, có huyện đảo Trường Sa, cảng Cam 

Ranh và là cửa ngõ thông ra Biển Ðông. 

Khánh Hòa có bờ biển dài và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh 

biển đẹp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh... với khí hậu ôn hòa và nhiều di 

tích lịch sử văn hóa nổi tiếng khác. Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn có nguồn tài 

nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, đặc biệt tài nguyên biển có nhiều loại hải 

sản quý hiếm có thể khai thác, nuôi trồng, chế biến xuất khẩu với khối lượng lớn, 

có yến sào, là nguồn nguyên liệu đặc biệt để xuất khẩu và bào chế các sản phẩm 

bổ dưỡng quý hiếm cho con người.  

Ðiều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, lịch sử văn hóa đã đem đến cho tỉnh Khánh 

Hòa một tiềm năng lớn để phát triển du lịch, dịch vụ. Nha Trang - Khánh Hòa 

hiện được xác định là một trong 10 trung tâm du lịch - dịch vụ lớn của cả nước.  
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PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI 

NĂM 2023 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 
 

A. TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2023, nước ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối 

cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, phục hồi chậm, áp lực tăng lạm phát 

đầu năm còn cao, từ giữa năm tuy đã hạ nhiệt nhưng làm phát vẫn neo ở mức cao, 

nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm, kinh tế thế giới tăng 

trưởng thấp hơn dự báo, tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những yếu tố, diễn biến thiếu 

khó lường của kinh tế, chính trị toàn cầu (như xung đột Nga - Ucraina kéo dài, 

xung đột Hamas - Israel), nợ công, chuỗi cung ứng hàng hóa chiến lược (như dầu 

thô, lương thực, chất bán dẫn...).  

Hoạt động công nghiệp, thương mại Khánh Hòa cũng còn gặp một số khó 

khăn: một số ngành, sản phẩm chủ lực còn phụ thuộc vào nhập khẩu và thị trường 

tiêu thụ ở nước ngoài; thị trường xuất khẩu ngày càng gia tăng các tiêu chuẩn và 

yêu cầu kỹ thuật đối với các mặt hàng, các doanh nghiệp gặp phải những khó 

khăn về hàng rào kỹ thuật, các biện pháp phòng vệ thương mại của nhiều thị 

trường nhập khẩu lớn của Việt Nam. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, 

kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của ngành công 

thương Khánh Hòa, năm 2023 ngành công thương đã đạt được kết quả tốt ở cả 3 

lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, thị trường trong nước. 

Bước vào năm 2024, kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 

chậm do căng thẳng địa chính trị, biến động thị trường tài chính và các rủi ro kinh 

tế khác. Trong nước, tình hình kinh tế được dự báo tiếp tục gặp thuận lợi và khó 

khăn song hành. Rào cản lớn nhất là tác động tiêu cực từ bên ngoài (nhất là đà 

tăng trưởng chậm lại của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản). Tuy nhiên, với việc mở 

cửa trở lại đã đưa nền kinh tế Việt Nam phục hồi và khởi sắc ở cả 3 lĩnh vực công 

nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. 

Trong 9 tháng đầu năm 2024, ngành công thương Khánh Hòa đã chủ động, 

tích cực triển khai kịp thời các chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Bộ Công 

Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch, các chỉ 

tiêu chủ yếu về công nghiệp, thương mại dần lấy lại đà tăng trưởng trong những 

tháng đầu năm 2024; Tích cực triển khai tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tổ 

chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công 

thương; Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, nhiều lĩnh vực của 

ngành được phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện, cấp xã thực hiện nhằm tạo thuận 

lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. 
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Kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp – thương mại trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa năm 2023 và 9 tháng năm 2024 như sau: 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023 

VÀ ƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 

1. Tình hình sản xuất công nghiệp năm 2023 

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2023 tăng 13,69% so với năm 2022. 

Trong đó:  

- Công nghiệp khai khoáng giảm 12,01%.  

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,25%. 

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hoà không khí tăng 

gấp 2,38 lần. 

- Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 

7,63%. 

1.2. Kết quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng sản xuất năm 2023 tăng so với cùng 

kỳ năm trước: Đá granit, pophia, bazan tăng gấp 2 lần; Thuốc lá có đầu lọc tăng 

16,98%; Bia đóng lon tăng 3,33%; Bia đóng chai tăng 14,01%; Đóng tàu tăng 

10,08%; Điện sản xuất tăng gấp 3,82 lần; Điện thương phẩm tăng 16,85%; … 

Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng thấp hoặc giảm như: Nước 

yến và nước bổ dưỡng khác giảm 7,5%; Đá xây dựng khác giảm 13,74%; Cá 

khác đông lạnh giảm 14,77%; Tôm đông lạnh giảm 1,28%; Cá ngừ đông lạnh 

giảm 13,74%; Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên giảm 0,87%; Khoá kéo và các bộ 

phận của chúng giảm 11,73%; … 

2. Tình hình sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2024 

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm 2024 tăng 36,39% so 

với cùng kỳ năm trước; Trong đó:  

- Công nghiệp khai khoáng giảm 28,97%. 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,28%. 

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hoà không khí tăng 

gấp 2,95 lần. 
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- Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 

9,08%.  

2.2. Tình hình sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: Điện sản xuất đạt 7,1 tỷ Kwh, 

tăng 3,9 lần; Thuỷ sản đông lạnh đạt 60 nghìn tấn, tăng 21,8%; Bia các loại đạt 

40,5 triệu lít, tăng 9,8%; Đường các loại đạt 131 nghìn tấn, tăng 10,27%; Thuốc 

lá điếu đạt 782 triệu bao, tăng 4,66%; Nước yến và nước bổ dưỡng khác giảm 

23,21%; … 

Điện sản xuất tiếp tục tăng trưởng mạnh do Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân 

Phong đã đi vào khai thác, vận hành hết công suất; Các sản phẩm chủ yếu thuộc 

ngành chế biến, chế tạo có mức tăng khá như: bia, thủy sản đông lạnh, đường các 

loại,…Tuy nhiên, do tình hình tiêu thụ chậm và chịu sự cạnh tranh của các sản 

phẩm cùng loại nên sản lượng sản xuất nước yến giảm so với cùng kỳ. 

3. Tình hình phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

3.1. Về tình hình phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp 

- KKT Vân Phong (bao gồm KCN Ninh Thủy) đã thu hút được 148 dự án 

đầu tư (120 dự án trong nước và 28 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng vốn 

đăng ký khoảng 05 tỷ USD, vốn thực hiện là 3,2 tỷ USD đạt 64% vốn đăng ký; 

trong đó có 101 dự án đã đi vào hoạt động, 45 dự án đang triển khai đầu tư xây 

dựng); giải quyết việc làm cho 9.052 lao động (trong đó có 333 lao động nước 

ngoài)  

- KCN Suối Dầu thu hút được 58 dự án đầu tư (17 dự án có vốn đầu tư 

nước ngoài và 41 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư 296,69 triệu 

USD, vốn đầu tư thực hiện 228,11triệu USD; trong đó có 44 dự án đang hoạt 

động, 14 dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng; tỷ lệ lấp đầy đạt 96%; giải quyết 

việc làm cho 12.241 lao động (trong đó có 33 lao động nước ngoài)  

- KCN Dốc Đá Trắng: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương dự 

án. Hiện nay, nhà đầu tư đang phối hợp với cơ quan liên quan để đẩy nnh tiến độ 

triển khai dự án (dự kiến trước tháng 4/202 sẽ khởi công giai đoạn 1 68ha) 

- Dự án KCN Nam Cam Ranh (tổng vốn khoảng 5.000 tỷ đồng) đã đươc 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư. Hiện nay, Ban quản lý 

Khu kinh tế vân Phong đang tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan báo cáo, tham 

mưu UBND tỉnh việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) KCN 

Nam Cam Ranh đúng theo quy định trước ngày 25/10/2024. Sau khi Quy hoạch 

phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) KCN Nam Cam Ranh được phê duyệt, nhà đầu 

tư sẽ hoàn thiện Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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thẩm định theo quy định xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy 

chế làm việc 05-QC/TU và nhà đầu tư đã nộp hồ sơ ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

3.2. Về tình hình phát triển cụm công nghiệp (CCN) 

a) Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có 05 CCN chưa thành lập với tổng diện tích 

196,81 ha, 09 CCN đã được thành lập với tổng diện tích là 362,64 ha; trong đó: 

07 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng với tổng diện tích 278,34 ha, 02 

CCN được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giao Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại quản lý với tổng diện tích 84,29ha, cụ thể 

như sau: 

- Có 06 CCN đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích 218ha, diện tích đất 

công nghiệp đã cho thuê là 118,06ha/146,96ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 80,3%; 

thu hút được 82 dự án đầu tư; giải quyết việc làm cho khoảng 4.440 lao động. 

- Có 03 CCN đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động, với tổng diện tích 

144,63ha. Trong đó: CCN Ninh Xuân đang triển khai lập quy hoạch chi tiết (phải 

chờ hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng thị xã Ninh 

Hòa); CCN Diên Thọ (gồm CCN Diên Thọ và CCN Diên Thọ (giai đoạn 2)) đang 

thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng; CCN Trảng É 2 đang 

vướng công tác giải phóng mặt bằng 

- 02 CCN Cam Thịnh Đông và Cam Thành Nam đã có nhà đầu tư quan 

tâm, tìm hiểu và khảo sát địa điểm đầu tư. Hiện, Sở Công Thương đang hướng 

dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập CCN theo quy định. 

- 03 CCN (CCN Khánh Bình, CCN Sơn Bình, CCN Trảng É 3) đang tiếp 

tục kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. 

b) Kết quả thu hút đầu tư 

- CCN Đắc Lộc: đã thu hút được 18 dự án được chấp thuận đầu tư, tổng 

diện tích đất sử dụng 23,03 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 97% diện tích đất công nghiệp. 

Tạo việc làm cho khoảng 1.300 lao động ở các ngành nghề. 

- CCN Diên Phú: đã thu hút được 30 dự án với tổng diện tích đất sử dụng 

là 38,16ha, đạt 100% diện tích đất công nghiệp cho thuê. Tổng số lao động làm 

việc tại các doanh nghiệp trong CCN khoảng 1.990 lao động. 

- CCN Diên Phú mở rộng (CCN Diên Phú - VCN): đã thu hút được 14 dự 

án đầu tư thứ cấp; tỷ lệ lấp đầy đạt 100% diện tích đất thương phẩm. 

- Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco: Hiện nay, có 03 dự án đang hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong CCN với tổng diện tích đất thương phẩm cho 

thuê là 13,04/19,06ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 69%, tạo việc làm cho hơn 700 



6 

 

lao động ở các địa phương. Đối với phần diện tích đất còn lại (6,02ha) chưa thể 

thu hút lấp đầy do gặp khó khăn về nguồn nước cấp vào CCN. 

- CCN Trảng É 1: đã thu hút 14 nhà đầu tư thuê đất với tổng diện tích đất 

cho thuê 21,24 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Hiện nay, các dự đầu tư thứ cấp trong 

cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng. 

- CCN Sông Cầu: đã thu hút 02 dự án đầu tư thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy đạt 

khoảng 21%. 

- CCN Trảng É 2: đã thu hút 01 dự án đầu tư trong CCN với tổng diện tích 

cho thuê là 3,0 ha. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục 

đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; trong đó: giai đoạn 1 (20,36 ha) còn 01 

trường hợp chưa chịu nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; giai đoạn 2 

(19,53 ha) đã thực hiện kiểm kê khối lượng bồi thường 17,1 ha/19,53 ha (27/30 

trường hợp). 

- CCN Diên Thọ, CCN Ninh Xuân: đang triển khai các thủ tục đầu tư, xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật nên chưa đủ điều kiện để thu hút dự án đầu tư thứ cấp 

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 

1. Hoạt động thương mại năm 2023 

1.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 

2023 đạt 113.875,4 tỷ đồng, tăng 19,68% so với cùng kỳ năm trước; đạt 118,24% 

so với kế hoạch năm 2023. 

1.2. Tình hình xuất, nhập khẩu 

a) Xuất khẩu 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh năm 2023 đạt 1.754,53 triệu 

USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; vượt 0,26% so với kế hoạch năm 

2023. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như sau: hàng thủy sản đạt 729 triệu 

USD, giảm 1,75%; tàu biển xuất khẩu 12 chiếc (giảm 01 chiếc so với năm 2022) 

đạt 451,3 triệu USD, tăng 11,84% về giá trị; cà phê đạt 108,6 triệu USD, tăng 

3,31% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. 

b) Nhập khẩu 

Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh năm 2023 đạt 1.310,2 triệu USD, giảm 

17,73% so với cùng kỳ năm trước; vượt 19,1% so với kế hoạch năm 2023.  

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị phụ tùng, vật tư và 

nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Cụ thể: nguyên 

liệu thủy sản tăng 1,34%; sắt thép các loại tăng 3,92%; máy móc thiết bị phụ tùng 

giảm 75,82%. 
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2. Hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2024 

2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 09 tháng năm 

2024 ước đạt 96.873,31 tỷ đồng, tăng 14,04% so với cùng kỳ năm trước đạt 

76,3% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch năm 2024 là 126.896,0 tỷ đồng). 

2.2. Tình hình xuất, nhập khẩu  

a) Xuất khẩu 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh 9 tháng năm 2024 ước thực hiện 

1.601,22 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước và ước đạt 85,63% so 

với kế hoạch năm 2024. Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chính đều tăng so với 

cùng kỳ cụ thể như sau: 

- Hàng thủy sản ước xuất 96.510 tấn các loại, trị giá 617,09 triệu USD, 

tăng 21,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. 

- Tàu biển xuất 13 chiếc với trị giá đạt 536,29 triệu USD, tăng 28,58% so 

với cùng kỳ năm trước (tăng 02 chiếc so với cùng kỳ). 

- Cà phê ước đạt 30.510 tấn với trị giá 108,5 triệu USD, tăng 30% về giá trị 

b) Nhập khẩu 

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng năm 2024 ước đạt 

1.040,39 triệu USD, tăng 8,11% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 74,31% so với 

kế hoạch năm 2024; trong đó: Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết 

bị, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu như: máy móc thiết bị dụng cụ 

phụ tùng ước nhập 157,6 triệu USD tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; 

nguyên liệu thủy sản nhập 221,36 triệu USD giảm 6,7%; sắt thép các loại nhập 

97,5 triệu USD, giảm 12,68%; nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá ước nhập 52,36 

triệu USD giảm 12,7%. 

3. Tình hình phát triển hạ tầng thương mại 

Tính đến 9 tháng năm 2024, tổng số chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 

127 chợ, bao gồm: 03 chợ hạng 1, 09 chợ hạng 2, 01 chợ đầu mối thủy sản nam 

trung bộ, 114 chợ hạng 3. Toàn tỉnh có 11 Trung tâm thương mại (TTTM), 12 

siêu thị kinh doanh tổng hợp. 

4. Kết quả thực hiện Tiêu chí số 4 về Điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

(NTM) 

4.1. Tình hình thực hiện tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn) 

Trong năm 2024, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-SCT 

ngày 15/3/2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
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mới đến năm 2025 ngành công thương, đồng thời phối hợp với Văn phòng Điều 

phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra, đôn 

đốc các xã thực hiện tiêu chí số 4, tiêu chí số 7 theo Kế hoạch đã đề ra. Đồng thời 

Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, đôn đốc các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng 

các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện tiêu 

chí số 7, duy trì, quản lý tốt các công trình chợ nông thôn đã đạt chuẩn tiêu chí số 

7 theo quy định. Có kế hoạch rà soát, đề xuất nâng cấp cải tạo, xây mới đối với 

những chợ đã xuống cấp; chú trọng công tác điều hành quản lý chợ để đạt được 

hiệu quả; rà soát hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã để phục vụ đánh giá 

tiêu chí số 7 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. 

4.2. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đến hết năm 2024 

Tính đến tháng 9/2024, toàn tỉnh đã có 65/92 xã (70,65% số xã) được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 19/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao (20% số xã); không còn xã dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn nông 

thôn mới bình quân chung trên địa bàn toàn tỉnh là 15,8 tiêu chí/xã (theo bộ tiêu 

chí giai đoạn 2022-2025). 

Dự kiến đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 70/92 xã (76% số xã) được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 85% so với mục tiêu; 30/92 xã  (32,6% số xã) 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã kiểu mẫu. 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định  318/QĐ-TTg, ngày 29/3/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ). 

- Ban hành: (1) Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của 

Chính phủ; (2) Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; (3) Kế hoạch thực hiện Đề án 

06 năm 2024; (4) Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong 

hoạt động của Sở Công Thương năm 2024; (5) Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 

của Sở Công Thương; (6) Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

năm 2024 tại Sở Công Thương; (7) Chương trình công tác năm 2024; (8) Chương 

trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Sở Công Thương. 

- Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2025 và đề xuất 

giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị 

sự nghiệp nhóm 3 năm 2024. 

- Đánh giá kết quả THTK, CLP năm 2023 theo Thông tư số 129/2017/TT-

BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính. 



9 

 

- Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và 

Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

- Trả lời ý kiến, kiến nghị tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch 

UBND tỉnh với đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2024. 

- Thực hiện các báo cáo: (1) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi 

mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giai 

đoạn 2018 - 2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; (2) Việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển 

nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023: (3) Tổng kết thi hành Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương; (4) Tổng kết thi hành Luật viên chức năm 2010 (Sửa 

đổi, bổ sung năm 2019); (5) Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri; (6) Kết quả hoạt động đối ngoại 

2. Công tác quản lý công nghiệp, kỹ thuật an toàn và môi trường 

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024; (2) Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 của ngành công thương tỉnh 

Khánh Hòa; (3) Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm ngành công 

thương năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (4) Triển khai Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

năm 2024.  

- Tham mưu UBND tỉnh: (1) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát 

triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và Quyết định số 

2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (2) Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; (3) Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại tỉnh Khánh 

Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Kế hoạch khuyến công tỉnh 

Khánh Hòa năm 2024; (5) Phê duyệt các đề án khuyến công địa phương năm 

2024; (6) Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa năm 2024;  

- Báo cáo UBND tỉnh: (1) Thực hiện đầu tư dự án Cụm công nghiệp Cam 

Thịnh Đông; (2) Xem xét cho Công ty TNHH Ánh Ngọc chuyển hình thức sử 

dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời 

gian thuê tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa 

nước - Công trình thủy điện Sông Giang 1; (3) Xin chủ trương xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về kinh phí khuyến công 
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- Thực hiện các báo cáo: (1) Sơ kết 02 năm thực hiện Luật phòng chống ma 

túy và văn bản quy định chi tiết; (2) Tình hình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công 

Thương; (3) Tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử 

dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp năm 2023; (4) Kết quả kiểm tra, giám 

sát tình hình hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sau cấp phép trong năm 

2023; (5) Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp 

Thìn; kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; (6) Kết quả tính toán bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi 

trường năm 2023; (7) Thông tin các cơ sở sản xuất dược, hóa dược trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa; (8) Tình hình tổng hợp xử lý hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi công 

nghiệp hỗ trợ tại địa phương; (9) Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 

03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 

25/3/2020 của Thủ thướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-

CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; (10) Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 

số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII về nâng cao hiệu quả 

quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; (11) Hoạt 

động khuyến công địa phương năm 2023; (12) Thực hiện Thông tư số 

26/2014/TT-BCT và Thông tư số 14/2018/TT-BCT về công tác bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

- Thẩm định và chấp thuận Tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 

công trình Kho nhiên liệu bay Chi nhánh Cam Ranh của Công ty cổ phần Nhiên 

liệu bay Petrolimex 

- Thẩm định Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Ea Krông Rou, Quy 

trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Giang 1. 

- Đề nghị Bộ Công Thương, Cục Công thương Địa phương điều chỉnh 

“Mục tiêu, nội dung thực hiện” và “Vốn đối ứng tối thiểu của cơ sở công nghiệp 

nông thôn” tại Phụ lục theo Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày 29/12/2023. 

- Đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh và góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế. 

- Tổ chức Hội nghị đối thoại với các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 

và các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa năm 2024. 
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- Đề nghị các doanh nghiệp ngành công thương tăng cường công tác an 

toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

2024; thực hiện báo cáo dữ liệu công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương 

theo quy định tại Thông tư số 42/2020/TT-BCT; tăng cường công tác an toàn lao 

động trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Các đơn vị chủ mỏ 

và các đơn vị nổ mìn dịch vụ tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi 

do nổ mìn khai thác đá. 

- Triển khai đến các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm 

an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các cơ sở thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành công thương. 

3. Công tác quản lý thương mại, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế 

quốc tế, hợp tác quốc tế 

- Ban hành Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của 

ngành Công Thương; Làm việc với các doanh nghiệp về tình hình cung ứng hàng 

hóa; theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, tình hình phục vụ Tết Nguyên 

đán Giáp Thìn năm 2024 của các đơn vị trong ngành Công Thương; Báo cáo tình 

hình phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Ban hành: (1) Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới đến năm 2025 ngành công thương; (2) Kế hoạch thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa năm 2024.  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: (1)Quyết định phê duyệt chương trình 

xúc tiến thương mại năm 2024; (2) Quyết định công bố Danh mục địa điểm được 

tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025. 

- Tổ chức thí điểm mô hình hoạt động chợ đêm trên địa bàn thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025; Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề 

án tổ chức thí điểm mô hình hoạt động chợ đêm trên địa bàn thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025. 

- Tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu 

hàng hóa năm 2024. 

- Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người 

tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

4. Công tác quản lý năng lượng 

- Báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh các cơ sở sử dụng điện trọng 

điểm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Tham mưu UBND tỉnh: (1) Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng 

điện quan trọng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (2) Chỉ thị về việc tăng 

cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2024 và các năm tiếp theo. 
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- Đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ hạng mục di dời đường dây 220kV 

để phục vụ thi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ 

cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; hướng tuyến di dời đường dây 

110kV và 220 kV thuộc đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua huyện Vạn 

Ninh; hồ sơ cải tạo di dời các đường dây 220kV phục vụ giải phóng mặt bằng 

thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 

2025. 

- Kiểm tra, xử lý đề nghị của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt 

Nam về điện mặt trời 50 MW. 

- Xử lý đề nghị hiệu đính hướng tuyến đường dây 110kV Nhà máy điện 

mặt trời KN Cam Lâm; Đề xuất gia hạn đấu nối cho 2 dự án (Nhà máy điện mặt 

trời Trung Sơn và Nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm). 

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị về công tác giải quyết các vướng mắc trong 

công tác bồi thường, hỗ trợ - giải phóng mặt bằng các dự án điện 220kV và 

500kV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Thực hiện các báo cáo: (1) Đề xuất lắp đặt trụ đo gió của Công ty Kairos 

Renewables Vietnam Pte.Ltd; (2) Vướng mắc và kiến nghị giải quyết trong công 

tác đầu tư xây dựng các dự án lưới điện do EVNCPC đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; (3) Tình hình thực hiện đối với các dự án/hệ thống điện mặt trời mái 

nhà bị ảnh hưởng bởi cao tốc Bắc – Nam. 

- Tham mưu thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến, địa điểm xây dựng công 

trình đường dây 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu; đấu nối trạm 110 kV 

Sân bay Cam Ranh; Đường dây 110 kV Diên Khánh - Bình Tân; Đường dây 110 

kV Nha Trang - Đồng Đế; Đường dây 110 kV Cam Ranh - Tháp Chàm; Đường 

dây 110 kV sau trạm 220 kV Vạn Ninh; Thoả thuận tuyến di dời các tuyến đường 

dây 110kV và 220kV giao chéo với dự án Đường quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu - 

đoạn quốc lộ đến Tiểu đoàn 2-E23; giải quyết thỏa thuận địa điểm, hướng tuyến 

xây dựng đường dây 110kV đấu nối thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Bình Tiên 

và đầu nối; đôn đốc đề xuất việc xử lý hướng tuyến đường dây 110kV điều chỉnh 

thuộc dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối đi qua đất quốc phòng của 

Lữ đoàn 101. 

- Rà soát hoàn thiện nội dung phương án phát triển mạng lưới điện trong 

hồ sơ quy hoạch tỉnh. 

- Triển khai thực hiện Công điện số 1412/CĐ-TTg ngày 25/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải 

pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm các tiếp theo 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các dự án 

điện. Thẩm định thiết kế - dự toán các hạng mục di dời điện. 
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5. Công tác thanh tra 

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2024; (2) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn 

chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc năm 2024 của Sở Công Thương; (3) Theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật của Sở Công Thương năm 2024; (4) Kiểm tra doanh 

nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (5) Tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; (6) Công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. 

- Thực hiện các báo cáo: (1) Thống kê ngành Tư pháp năm 2023; (2) Đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và kiến nghị đổi mới, hoàn 

thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL; (3) Tình hình và kết quả thực 

hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; (4)  Công tác kiểm tra rà soát các 

cuộc thanh tra KTXH, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và 

Kết luận của Thanh tra Chính phủ; (5) Đánh giá kết quả 4 năm triển khai thực 

hiện việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua 

biên giới, cửa khẩu, vùng biển; (6) Thống kê công tác bồi thường nhà nước năm 

2023; (7) Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài 

đối với 35 vụ việc của Tổ công tác 1849 của Thủ tướng Chính phủ; (8) Sơ kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; (9) Kết 

quả thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của UBTV 

Quốc hội; (10) Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC theo 

Kế hoạch số 870/KH-MTTW-BTT ngày 11/4/2024 của Ban thường trực Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam; (11) Rà soát tổ chức thanh tra, đề xuất phương án 

phân bổ biên chế, kiện toàn tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; (12) 

Tổng kết 10 năm kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chuyên ngành tư 

vấn điện lực tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4; lĩnh vực hóa chất. 

- Tham gia Tổ kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử theo 

từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ: (1) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu 

nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; (2) Công tác phòng chống tham nhũng, 

cải cách tư pháp; (3) Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, phản ánh; (4) Công tác tiếp công dân của người đứng đầu; (5) 

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại. 
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- Xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

6. Công tác cải cách hành chính 

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; (2) 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024; (3) Khắc phục các tồn tại, hạn 

chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024; (4) 

Cải cách hành chính năm 2024; (5) Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; 

(6) Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Sở Công Thương (7) Kế hoạch 35/KH-SCT 

ngày 24/06/2024 và Kế hoạch số 41/KH-SCT ngày 12/08/2024 về nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) trong năm 2024 của Sở 

Công Thương tỉnh Khánh Hòa (thay thế Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 

24/06/2024; (8) Kế hoạch giải pháp nâng cao sự hài lòng của các doanh nghiệp, 

tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương. 

- Trong 9 tháng đầu năm 2024, Sở Công Thương đã hoàn thành 27/34 

nhiệm vụ theo tiến độ đã đặt ra, đạt tỷ lệ 79,4% còn 7 nhiệm vụ chưa đến hạn 

thực hiện trong Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Công Thương. 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên truy cập Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về TTHC để kiểm tra các TTHC của ngành Công Thương đã cơ 

quan có thẩm quyền ban hành nhằm đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở 

tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC kịp thời đúng 

theo quy định, đã được cấp tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; chủ động 

rà soát, tham mưu công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo thời gian công khai 

TTHC của tỉnh theo đúng Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công 

vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục 

vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức 

độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở; 

- Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng 

Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và nâng cao hiệu 

quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 vào giải quyết công việc đối với các TTHC theo quy định; 

7. Hoạt động xúc tiến thương mại 

Thực hiện Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2024, với 
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tổng kinh phí thực hiện là 1.021 triệu đồng; Sở Công Thương đã triển khai thực 

hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong 9 tháng đầu năm như sau: 

- Tổ chức trưng bày quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa 

tại Hội nghị hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên và 

Ninh Thuận. 

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia gian hàng chung trưng bày sản 

phẩm tỉnh Khánh Hòa tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 33 

(Vietnam Expo). 

- Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương Khánh Hòa và Đắk Lắk. 

- Tổ chức Phiên chợ Đặc sản vùng miền Khánh Hòa năm 2024 và phát 

động mô hình “Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt” tại khu vực công 

viên Thiếu nhi và công viên Yến Phi, phường Xương Huân, TP. Nha Trang. 

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phục vụ Đoàn công tác 

của lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc tại Kazakhstan năm 2024.  

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Hội nghị Gặp gỡ 

Indonesia tại tỉnh Khánh Hòa; Chương trình nhạc Jazz quốc tế lần thứ I; Tuần lễ 

Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2024. 

- Đăng ký với Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao tham dự Hội chợ doanh 

nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 19 (Quảng Châu, Trung Quốc). 

- Thông tin về các hoạt động XTTM trong nước và ngoài nước đến các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để chủ động kế hoạch đăng ký tham gia (nếu 

có nhu cầu); phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xuất nhập 

khẩu mới ban hành đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan. 

8. Công tác khuyến công 

8.1. Năm 2023 

Thực hiện Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2023 

và Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc điều chỉnh Kế hoạch khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2023 với tổng 

kinh phí thực hiện là 2.146 triệu đồng. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

Thương mại Khánh Hòa đã phối hợp với các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng 

các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các đề án và đạt 

kết quả như sau: 

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT thực hiện 10 đề án ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí 

khuyến công địa phương. 
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- Thực hiện 05 chuyên đề khuyến công trên truyền hình; phát hành 02 Bản 

tin Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Khánh Hòa. 

- Tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 

huyện và cấp tỉnh. Kết quả có 35 sản phẩm, bộ sản phẩm được bình chọn sản 

phẩm CNNT tiểu biểu cấp tỉnh, trong đó có 14 sản phẩm, bộ sản phẩm đề nghị 

đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2024; Tham dự lễ công bố và tôn 

vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, kết quả có 04 sản phẩm, bộ sản 

phẩm được bình chọn sản phẩm CNNT tiểu biểu cấp Quốc gia năm 2023. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn “Phổ biến Chính sách thuế và quy định về hóa 

đơn điện tử cho các cơ sở công nghiệp nông thôn” cho 55 đại biểu là chủ cơ sở 

công nghiệp nông thôn tại thành phố Nha Trang. Tham quan học tập kinh nghiệm 

về hoạt động khuyến công tại các tỉnh phía Nam. 

8.2. Ước thực hiện đến 30/9/2024 

a) Khuyến công quốc gia 

Thực hiện Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày 29/12/2023 về việc giao kế 

hoạch khuyến công quốc gia năm 2024, với tổng kinh phí thực hiện 1.120 triệu 

đồng để thực hiện đề án hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ 

triển lãm trong nước. Sở Công Thương Khánh Hòa đã trình UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch tổ chức Hội chợ công thương khu vực Nam Trung Bộ - Khánh Hòa 

năm 2024 và đang triển khai các nội dung liên quan đến việc Tổ chức Hội chợ. 

b) Khuyến công địa phương 

Thực hiện Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024 và 

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2024 với 

tổng kinh phí thực hiện là 1.834,45 triệu đồng. Sở Công Thương Khánh Hòa đã 

triển khai thực hiện công tác khuyến công trong 9 tháng đầu năm 2024 như sau: 

- Tổ chức 05 lớp tập huấn chính sách Khuyến công tại các huyện Diên 

Khánh, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, thành phố Cam Ranh, Nha Trang. 

- Thực hiện chuyên mục Khuyến công trên truyền hình: 3 chuyên đề:  

(1) Công tác khuyến công Khánh Hòa năm 2024; (2)Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh; (3) Sự cần thiết đổi mới 

thiết bị, công nghệ của các cơ sở CNNT trong sản xuất kinh doanh; 

- Tuyên Truyền hoạt động Khuyến công trên báo Khánh Hòa. 

- Hướng dẫn cơ sở CNNT đăng ký hồ sơ tham gia bình chọn cấp Khu vực 

miền Trung - Tây Nguyên năm 2024. 
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- Triển khai các nội dung liên quan đến Tổ chức Hội chợ công thương 

duyên hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa năm 2024(đề án KCQG năm 2024): Trình 

Sở Công Thương phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

thư mời tham gia hội chợ.... 

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ sở CNNT. 

IV. CÔNG TÁC LIÊN KẾT, PHÁT TRIỂN VÙNG 

1. Kết quả các hoạt động đã triển khai 

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Sở Công Thương Khánh Hòa đã phối hợp 

các đơn vị liên quan: 

- Tham dự Hội chợ VIETNAM EXPO 2024 tại Hà Nội gồm 02 gian hàng 

với sự tham gia của 06 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong 

và ngoài tỉnh. 

- Tổ chức tham gia trưng bày quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh 

Khánh Hòa tại Hội nghị hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Khánh Hòa, 

Phú Yên và Ninh Thuận với 07 doanh  nghiệp tham gia; Chương trình nhạc Jazz 

quốc tế lần thứ I – Nha Trang 2024 với 04 doanh nghiệp tham gia; Hội nghị Gặp 

gỡ Indonesia tại tỉnh Khánh Hòa. 

Thông qua việc tham gia hội nghị kết nối cung cầu, tổ chức hội chợ triển 

lãm thương mại giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, 

giới thiệu các sản phẩm có uy tín chất lượng trên thị trường, đã ký được một số 

hợp đồng tiêu thụ sản phẩm có giá trị lớn. 

2. Những hạn chế, tồn tại, kiến nghị, đề xuất 

Công tác liên kết phát triển vùng miền ở các tỉnh khu vực Miền Trung – 

Tây Nguyên trong thời gian qua còn hạn chế, chưa thống nhất trong việc khai 

thác các lợi thế các sản phẩm đặc thù của mỗi địa phương, sự phát triển còn nhỏ 

lẻ, thiếu liên kết và chưa tạo được sức cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm...  

Do vậy, đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì tổ chức các Chương trình 

để kết nối liên kết tiêu thụ sản phẩm đặc thù của các tỉnh khu vực Miền Trung - 

Tây Nguyên. 
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PHẦN THỨ HAI 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

3 THÁNG CUỐI NĂM 2024 
 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 2021 - 2025 với nhiệm vụ nặng nề là phấn đấu cao nhất để đạt được 

các mục tiêu đã đề ra trong bối cảnh các năm đầu của kỳ kế hoạch gặp nhiều khó 

khăn do biến động địa chính trị toàn cầu. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả và đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội về sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2024 đề ra, từ đầu 

năm 2024, ngành công thương Khánh Hòa đã tích cực, chủ động triển khai thực 

hiện các kế hoạch thuộc lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 9 tháng đầu năm 2024, ngành công thương Khánh Hòa đã đạt được kết quả 

tốt ở cả 3 lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, thị trường trong nước. 

Việc mở cửa trở lại và lượng khách quốc tế phục hồi đã tác động tích cực 

đến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; Ngoài ra, một số nền kinh tế 

đang nỗ lực thực hiện các chính sách đổi mới sáng tạo mang tính chiến lược, thúc 

đẩy đa dạng hóa xuất khẩu và tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục phục hồi do nhu cầu bên ngoài được cải thiện.  

Tuy nhiên, sự gia tăng của chi phí logistics quốc tế đối với thương mại 

hàng hóa do xung đột Trung Đông, mặc dù mang tính thời điểm tạm thời nhưng 

vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Việt Nam và sự phục hồi của 

nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp tiếp tục cải thiện hơn nhưng triển vọng vẫn khá 

ảm đạm. 

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2024 

1. Về lĩnh vực công nghiệp 

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp phấn đấu tăng 25,68% so với năm 2023. 

1.2. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: Nước yến và nước bổ dưỡng đạt 

62 triệu lít, bia các loại đạt 58 triệu lít; Thuốc lá điếu đạt 1.061 triệu bao; Đóng 

tàu đạt 14 chiếc; Điện sản xuất đạt 9,5 tỷ Kwh. 

2. Về hoạt động thương mại 

2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 

126.896 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2023. 
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2.2. Kim ngạch xuất, nhập khẩu 

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.870 triệu USD, tăng 6,58% so với năm 

2023.  

- Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.400 triệu USD, tăng 6,85% so với năm 

2023.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về chỉ số sản xuất công nghiệp; tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn 

tỉnh theo chỉ tiêu đã đề ra. 

2. Các giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về định 

hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; Chương trình phát triển công nghiệp và 

thương mại Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025. 

- Triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021-2025. 

Tích cực mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy các khu, cụm công nghiệp 

hiện có và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các khu, cụm công nghiệp 

theo quy hoạch. Tập trung mời gọi đầu tư đối với các dự án trọng điểm giai đoạn 

2022-2025, nhất là danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế 

Vân Phong theo Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội. 

- Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề chế biến, chế tạo. Tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Đẩy 

mạnh hoạt động hỗ trợ việc ứng dụng các máy móc trang thiết bị tiên tiến, áp 

dụng công nghệ mới sản xuất sản phẩm mới để nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm thông qua Kế hoạch khuyến công địa phương. 

- Tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án công nghiệp có quy mô lớn trên địa 

bàn tỉnh để sớm đưa vào vận hành, gia tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế. 

Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án 

hiện có như: Hạ tầng KCN Ninh Thủy, KCN Dốc Đá Trắng, các CCN Diên Thọ, 

Trảng É 2, Ninh Xuân; … Thu hút các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp, sản xuất 

kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm và tạo nguồn thu mới, như các nhà máy 

sản xuất tại CCN Trảng É2, CCN Sông Cầu, CCN và chăn nuôi Khatoco, CCN 

Diên Thọ. Xúc tiến đầu tư vào KCN Nam Cam Ranh và các KCN, phân khu công 

nghiệp khác theo quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040 và định 

hướng năm 2050, các CCN Cam Thành Nam, CCN Cam Thịnh Đông. 
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- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính 

phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển 

nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch 

hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; Triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) 

đã có hiệu lực, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các Hiệp định 

FTA thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu.  

- Triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thương mại trong nước giai 

đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; Đề án “Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương 

mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch phát triển 

thương mại điện tử năm 2024, quản lý và phát huy hiệu quả Sàn giao dịch thương 

mại điện tử tỉnh Khánh Hòa. 

- Tổ chức, quản lý tốt các kênh lưu thông hàng hóa; theo dõi chặt chẽ diễn 

biến thị trường, giá cả, cung cầu hàng hoá trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh 

các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng phát triển thị trường cho 

các cơ sở, doanh nghiệp, đưa các sản phẩm, hàng hoá của tỉnh vào tiêu thụ tại hệ 

thống các siêu thị, kết nối thị trường tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản của 

tỉnh; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo bình 

ổn thị trường, giá cả; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng 

kém chất lượng, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường; hoạt động 

kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử…chú trọng công tác quản lý, khai thác, 

kinh doanh tại các chợ trên địa bàn; quan tâm phát triển thương mại miền núi, 

vùng sâu, vùng xa và hải đảo.  

- Phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đến 

các đơn vị, cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành công 

thương. Tăng cường các hoạt động liên kết khu vực, liên kết vùng tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. 

- Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách nhằm khơi thông và huy 

động kịp thời, hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hành chính để kịp thời nhắc nhở, 

chấn chỉnh khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của các 

cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ cao như: vật liệu nổ 

công nghiệp, hóa chất, an toàn thực phẩm. 

- Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện tốt văn phòng điện tử, điện tử liên 

thông, triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 100% ở mức độ 4, 
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tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đến giải quyết 

TTHC trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại; Thực hiện hoàn thành các nhiệm 

vụ chuyển đổi số; duy trì hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 
 

PHẦN THỨ BA 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Sở Công Thương Khánh Hòa đã tổng hợp những khó khăn, vướng mắc 

trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành công thương tại Công văn 

số 1109/SCT-VP ngày 22/5/2024 (Công văn kèm theo)./. 

 
 Nơi nhận: (VBĐT)       

- Sở Công Thương Quảng Trị; 

- Cục Công Thương địa phương; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP, LB. 
 

    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Hoàng  
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